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Mục lục NSNN

4

Lương theo ngạch, bậc 13 071 6001 00000 0 0 176.066.997 176.066.997 176.066.997176.066.997

Tiền công trả cho vị trí lao động thường xuyên theo hợp
đồng

13 071 6051 00000 0 0 49.237.500 49.237.500 49.237.50049.237.500

Phụ cấp chức vụ 13 071 6101 00000 0 0 8.100.000 8.100.000 8.100.0008.100.000

Phụ cấp khu vực 13 071 6102 00000 0 0 6.480.000 6.480.000 6.480.0006.480.000

Phụ cấp ưu đãi nghề 13 071 6112 00000 0 0 79.890.300 79.890.300 79.890.30079.890.300

Phụ cấp trách nhiệm theo nghề, theo công việc 13 071 6113 00000 0 0 2.700.000 2.700.000 2.700.0002.700.000

Phụ cấp thâm niên vượt khung, phụ cấp thâm niên nghề 13 071 6115 00000 0 0 11.355.120 11.355.120 11.355.12011.355.120

Thưởng khác 13 071 6249 00000 0 0 4.800.000 4.800.000 4.800.0004.800.000

Bảo hiểm xã hội 13 071 6301 00000 0 0 42.832.935 42.832.935 42.832.93542.832.935

Bảo hiểm y tế 13 071 6302 00000 0 0 7.342.794 7.342.794 7.342.7947.342.794

Kinh phí công đoàn 13 071 6303 00000 0 0 4.378.449 4.378.449 4.378.4494.378.449

Bảo hiểm thất nghiệp 13 071 6304 00000 0 0 2.447.604 2.447.604 2.447.6042.447.604

Tiền điện 13 071 6501 00000 0 0 1.867.820 1.867.820 1.867.8201.867.820

Tiền nước 13 071 6502 00000 0 0 903.532 903.532 903.532903.532

Tiền vệ sinh, môi trường 13 071 6504 00000 0 0 414.720 414.720 414.720414.720

Văn phòng phẩm 13 071 6551 00000 0 0 4.020.000 4.020.000 4.020.0004.020.000



Thuê bao kênh vệ tinh, thuê bao cáp truyền hình, cước phí
Internet, thuê đường truyền mạng

13 071 6605 00000 0 0 678.002 678.002 678.002678.002

Khoán công tác phí 13 071 6704 00000 0 0 4.800.000 4.800.000 4.800.0004.800.000

Đường điện, cấp thoát nước 13 071 6921 00000 0 0 911.000 911.000 911.000911.000

Chi mua hàng hóa, vật tư 13 071 7001 00000 0 0 41.974.400 41.974.400 41.974.40041.974.400

Chi phí hoạt động nghiệp vụ chuyên ngành 13 071 7012 00000 0 0 8.135.000 8.135.000 8.135.0008.135.000

Phần KBNN ghi:

0 0 459.336.173 459.336.173 459.336.173459.336.173Cộng:

Ghi chú: KBNN chỉ ghi vào "Phần KBNN ghi" trong trường hợp có chênh lệch số liệu giữa đơn vị và KBNN và ghi cụ thể các thông tin về số liệu bị chênh lệch.

Ghi chú của KBNN:

Nguyễn Phi Khanh

Nguyễn Thị Thúy Nhi

Kế toán trưởng

KHO BẠC NHÀ NƯỚC

Kế toán
Ngày 1 tháng 4 năm 2024 Ngày 1 tháng 4 năm 2024

ĐƠN VỊ SỬ DỤNG NGÂN SÁCH

Thủ trưởng đơn vịKế toán trưởng

Nguyễn Thị Hồng LuyếnPhạm Minh Trung

(Ký tên, đóng dấu) (Ký tên, đóng dấu)

Người ký: Nguyễn Thị Hồng Luyến
Ngày ký: 01/04/2024 10:54:50

Đơn vị: Trường Mầm non Hoa Sen

Người ký: Nguyễn Thị Thúy Nhi
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